
GVCN: Lê Kim Phụng SĐT: 0905200393

1 Lê Ngọc Bảo An 05/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0918270535

2 Lê Ngọc Xuân An 07/02/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0795655655

3 Tạ Nguyễn Gia An 05/04/2009 Nữ Dầu Tiếng Kinh 0986778745

4 Nguyễn Minh Anh 17/02/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0982256144

5 Vũ Phạm Phương Anh 30/09/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0973467907

6 Phạm Ngọc Gia Ân 25/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0978492547

7 Nguyễn Quang Bảo 10/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0907958785

8 Nguyễn Duy Công 26/03/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0972937259

9 Nguyễn Hùng Cường 26/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0944026650

10 Nguyễn Thị Mai Chi 06/06/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0919447361

11 Nguyễn Trường Nam Dương 18/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0968123090

12 Phan Danh Thiên Đức 01/07/2009 Nam Bình Dương Kinh 0967755779

13 Nguyễn Huỳnh Giang 17/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0909862600

14 Nguyễn Thị Minh Hằng 19/11/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh 0987218653

15 Nguyễn Hoàng 27/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0988959664

16 Đỗ Tấn Hưng 19/10/2009 Nam Trà Vinh Kinh 0918185119

17 Lê Vĩnh Hưng 09/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0913748383

18 Đào Thanh Hữu 04/09/2008 Nam Bình Dương Kinh 0918837402

19 Nguyễn Bảo Khang 12/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0946465999

20 Phạm Văn Anh Khôi 29/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0329121271

21 Vũ Phi Long 10/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0985081884

22 Nguyễn Phước Lộc 23/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0812598756

23 Đoàn Tấn Lợi 02/05/2009 Nam TP.HCM Kinh 0919297964

24 Nguyễn Đức Mạnh 14/06/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0977312668

25 Lương Nhật Minh 04/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0919196575

26 Phạm Quang Minh 10/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0834982680

27 Nguyễn Hoàng Hải My 01/01/2009 Nữ Kinh 0942733533

28 Võ Bảo Nam 01/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0989424363

29 Nguyễn Kim Ngân 23/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0909291389

30 Vương Bảo Ngọc 16/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0962183282

31 Nguyễn Trí Nhân 06/11/2008 Nam Bình Dương Kinh 0938526999

32 Nguyễn Thuận Phát 04/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0944530027

33 Nguyễn Văn Phú Quý 05/09/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0908613294

34 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 25/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0937005047

35 Lưu Hoàng Sơn 15/10/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0938175787

36 Lê Thị Thu Thảo 21/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0389373406

37 Trịnh Thị Minh Thư 23/04/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0366734919

38 Lê Huỳnh Hương Thy 30/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0982245250

39 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 26/03/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0907390459

40 Trần Thị Ngọc Trâm 30/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0916761174

41 Nguyễn Quang Trung 14/09/2009 Nam Thanh Hóa Kinh 0358559042

42 Trần Ngọc Tường Vy 19/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0944033656

43 Nguyễn Ngọc Như Ý 18/02/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0985055615

44 Nguyễn Thị Ngọc Yến 01/10/2009 Nữ Thái Bình Kinh 0986117709

45 Bạch Gia Hân 22/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0909433456 C.Đến
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GVCN: Phạm Minh Hoàng SĐT: 0374433618

1 Nguyễn Tấn Thùy An 14/01/2009 Nữ TP.HCM Kinh 0913780316

2 Võ Phụng An 28/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0938655305

3 Lê Hoàng Đức Anh 20/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0983145443

4 Lỷ Chánh Hà Anh 24/10/2009 Nữ Đắk Nông Hoa 0971263712

5 Nguyễn Ngọc Thu Anh 28/01/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0362335677

6 Đặng Gia Bảo 30/09/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0979344311

7 Phạm Thị Thanh Bình 21/07/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0356465798

8 Phan Quốc Cường 02/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0945399191

9 Nguyễn Thế Danh 28/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0933304717

10 Trần Nguyễn Hà Dương 10/02/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0919874485

11 Trần Minh Đức 11/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0978699749

12 Huỳnh Thị Kim Hảo 17/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0764489330

13 Ung Võ Gia Hân 12/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0989641460

14 Trần Đỗ Anh Hoàng 16/05/2009 Nam Bình Dương Kinh 0969798575

15 Phạm Lâm Huy 23/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0917647576

16 Nguyễn Ngọc Hưởng 20/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0904772935

17 Đinh Minh Khang 07/09/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0934881667

18 Tôn Nữ Vy Khuê 12/05/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0912123877

19 Lê Thị Tú Khuyên 25/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0967161718

20 Nguyễn Thị Mai Lan 02/03/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0362598218

21 Huỳnh Phúc Linh 28/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0915732099

22 Nguyễn Hà Thiên Long 12/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0799121314

23 Phạm Việt Long 06/10/2009 Nam Lâm Đồng Kinh 0979108757

24 Nguyễn Hoàng Minh 28/11/2009 Nam Nghệ An Kinh 0373667778

25 Kiều Trần Thảo My 11/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0902271825

26 Nguyễn Trọng Nghĩa 30/06/2009 Nam Bình Phước Kinh 0919181019

27 Hồ Thị Ánh Ngọc 03/07/2009 Nữ Nghệ An Kinh 0368986638

28 Nguyễn Lê Như Ngọc 12/11/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0396806153

29 Nguyễn Thành Nhân 31/08/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0934052516

30 Lê Lâm Tâm Nhi 28/04/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0375177771

31 Huỳnh Thanh Phong 20/02/2009 Nam Bình Dương Hoa 0937155411

32 Trần Thái Mỹ Quyên 04/02/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0962799717

33 Dương Tấn Sang 15/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0799828979

34 Nguyễn Thành Tài 27/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0967359723

35 Ngô Quốc Toàn 27/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0945387065

36 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 31/07/2009 Nam Thái Bình Kinh 0373848567

37 Cao Trí Tường 09/07/2009 Nam Bình Dương Kinh 0908809806

38 Lê Thị Phương Thảo 12/09/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh 0397295820

39 Trần Anh Thịnh 07/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0868353637

40 Trần Minh Thuận 16/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0779112244

41 Cao Nguyễn Bảo Thy 22/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0918405713

42 Lê Thị Bảo Trân 05/01/2009 Nữ TP.HCM Kinh 0907338933

43 Huỳnh Văn Triệu 13/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0358843969

44 Trịnh Đình Bảo Trung 09/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0916820419

45 Lai Ngọc Tường Vy 05/12/2009 Nữ Trà Vinh Kinh 0947202378
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GVCN: Tô Minh Tiến SĐT: 0908271598

1 Nguyễn Thị Bảo An 14/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0971874947

2 Cao Hoàng Hà Anh 07/05/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0819727488

3 Đinh Thị Phương Anh 10/01/2009 Nữ Ninh Bình Kinh 0987421405

4 Lê Hải Anh 19/11/2009 Nữ Ninh Bình Kinh 0967208494

5 Phan Thị Ngọc Châu 18/09/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0919560922

6 Nguyễn Hoàng Dương 16/08/2009 Nam TP.HCM Kinh 0968914885

7 Nguyễn Hùng Hải Dương 24/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0386462602

8 Lê Trần Phong Đạt 02/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0937576366

9 Nguyễn Thế Đạt 14/02/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0792336433

10 Nguyễn Tuấn Đạt 07/11/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0394532357

11 Nguyễn Hà Như Hảo 15/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0907565562

12 Lư Thanh Hậu 23/07/2009 Nam Bình Dương Kinh 0913665515

13 Lê Hồ Quốc Huy 26/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0971799298

14 Lê Nguyễn Gia Huy 19/09/2009 Nam Quảng Nam Kinh 0379946046

15 Nguyễn Hoàng Việt Hy 01/08/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0919019009

16 Đỗ Duy Kiên 11/10/2009 Nam Đắk Lắk Kinh 0394310113

17 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 20/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0916395303

18 Nguyễn Cảnh Khôi 07/12/2009 Nam Khánh Hòa Kinh 0938821839

19 Hà Thành Lâm 07/09/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0918039539

20 Hồ Tuyết Linh 08/09/2009 Nữ Bình Dương Hoa 0766883167

21 Nguyễn Quang Lộc 01/03/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0918227709

22 Lê Trọng Minh 02/04/2009 Nam Thanh Hóa Kinh 0983055338

23 Nguyễn Võ Khánh Nam 02/05/2009 Nam Nghệ An Kinh 0336193302

24 Trần Hạo Nam 17/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0936838372

25 Nguyễn Thành Năng 17/07/2008 Nam Kiên Giang Kinh 0338585358

26 Đinh Thị Bảo Ngọc 09/09/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0988464836

27 Lê Thị Thanh Nhàn 30/07/2009 Nữ Quảng Trị Kinh 0397898817

28 Nguyễn Hoài Bảo Nhi 06/03/2009 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh 0966385382

29 Trần Ngọc Khả Như 31/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0357472279

30 Trương Kiện Phi 07/10/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0918451185

31 Hoàng Thiên Phúc 21/10/2009 Nam Thái Bình Kinh 0978248556

32 Ngô Minh Tiến 06/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0854877539

33 Trương Hoàng Tuấn 20/07/2007 Nam Sóc Trăng Kinh 0378768007 HS cũ

34 Bùi Thanh Tùng 04/05/2009 Nam Bình Dương Mường 0963191027

35 Nguyễn Tất Bảo Thanh 30/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0345459295

36 Đỗ Thanh Thảo 31/08/2008 Nữ Gia Lai Kinh 0961876133

37 Huỳnh Phương Thảo 02/12/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0837172678

38 Lại Thị Phương Thảo 03/01/2009 Nữ Đắk Nông Kinh 0944105535

39 Nguyễn Hồ Thiên 06/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0975018679

40 Ngô Thanh Thủy 19/10/2008 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0384094638

41 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 12/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0907333395

42 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh 25/05/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0934001621

43 Mai Anh Thư 25/10/2009 Nữ Lâm Đồng 0798959333 C.Đến
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GVCN: Nguyễn Thị Minh Phượng SĐT: 0352450962

1 Nguyễn Thế An 27/04/2009 Nam Đăk Nông Kinh 0988595865

2 Lê Hồ Phương Anh 27/06/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0913866070

3 Trần Lê Bảo Anh 06/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0971844751

4 Trần Ngọc Ánh 08/04/2009 Nữ Cà Mau Kinh 0908750637

5 Đỗ Ngọc Minh Châu 30/04/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0903903140

6 Lương Tâm Di 11/03/2009 Nữ Vĩnh Long Kinh 0327585926

7 Nguyễn Thị Hồng Diễm 19/11/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0334252146

8 Nguyễn Minh Duy 11/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0973496774

9 Trần Anh Dương 27/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0906840083

10 Vũ Tiến Đạt 11/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0974952985

11 Lê Công Hậu 21/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0906843144

12 Ngô Việt Hoàng 27/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0973445161

13 Nguyễn Trần Quang Huy 01/05/2009 Nam Bình Dương Kinh 0978845869

14 Lương Đắc Kiên 26/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0938596969

15 Trần Gia Kiệt 13/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0976325053

16 Mai Lương Chí Khang 13/01/2009 Nam Tây Ninh Kinh 0358266332

17 Trì Thị Thùy Lâm 06/10/2008 Nữ Đồng Nai Kinh 0375263635

18 Nguyễn Phương Linh 25/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0947158696

19 Phạm Khánh Ly 28/11/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0943592929

20 Lưu Thảo My 26/09/2007 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh 0903330367

21 Nguyễn Thanh Ngân 14/11/2009 Nữ Bình Phước Kinh 0978199858

22 Trần Thị Cẩm Ngân 18/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0837172678

23 Trần Thị Kim Ngân 04/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0966947297

24 Hà Khánh Ngọc 23/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0989875449

25 Nguyễn Thanh Ngọc 02/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0949202799

26 Ngô Lê Hồng Nhung 30/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0979447487

27 Lê Thị Quỳnh Như 23/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0918970462

28 Đỗ Triệu Thiên Phúc 25/10/2009 Nữ TP.HCM Kinh 0919887073

29 Hồ Kim Phụng 19/10/2009 Nữ Bình Dương Hoa 0395133852

30 Đoàn Thanh Toàn 18/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0919818727

31 Võ Duy Toản 04/05/2009 Nam Nghệ An Kinh 0354489570

32 Nguyễn Quốc Thái 31/05/2009 Nam Bình Phước Kinh 0336203606

33 Võ Nguyên Thắng 29/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0945182838

34 Nguyễn Gia Thịnh 19/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0965524797

35 Nguyễn Phương Thuỳ 10/05/2009 Nữ C.Đến

36 Võ Hoàng Bảo Trâm 12/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0828579325

37 Nguyễn Diễm Bảo Trân 06/04/2009 Nữ Bình Phước Kinh 0369897779

38 Nguyễn Đức Trí 22/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0918890535

39 Lê Quốc Trung 30/07/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0986862925

40 Lê Xuân Trường 02/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0919887274

41 Vũ Hà Vinh 11/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0968807389

42 Nguyễn Trọng Vũ 31/01/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0772796193

43 Lê Thị Thuỳ Linh 15/12/2009 Nữ Hà Tĩnh 0978182539 C.Đến

Điện thoại DĐ Ghi chú
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GVCN: Nguyễn Thị Ngọc SĐT: 0909323812

1 Nguyễn Thị Minh Anh 08/05/2009 Nữ Nam Định Kinh 0969010557

2 Võ Nam Anh 30/07/2009 Nam Bình Dương Kinh 0946468252

3 Nguyễn Văn Bằng 19/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0369638327

4 Lê Đức Dũng 25/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0979392274

5 Cao Hoài Duy 24/07/2009 Nam Bình Dương Kinh 0386523974

6 Nguyễn Hoàng Duy 16/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0964812100

7 Bùi Long Dương 08/12/2009 Nam Nghệ An Kinh 0987260635

8 Nguyễn Phước Đạt 03/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0966235339

9 Ngô Quốc Đạt 0898413363 C.Đến

10 Phạm Trung Hiếu 03/02/2008 Nam Bình Dương Kinh 0942013616

11 Trần Doãn Hiếu 06/12/2009 Nam Đồng Nai Kinh 0917173835

12 Nguyễn Ánh Hồng 02/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0399081979

13 Nguyễn Gia Huy 17/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0913506039

14 Phan Anh Kiệt 06/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0338027622

15 Huỳnh Nguyên Khải 16/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0974991240

16 Hồ Anh Khoa 15/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0983564764

17 Hà Nguyễn Nhã Linh 24/05/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0368101562

18 Hồ Sĩ Luân 26/12/2009 Nam Quảng Nam Kinh 0353510313

19 Đỗ Hồng Mai 23/05/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0988318508

20 Vũ Nguyễn Bảo Nam 26/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0977016923

21 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0978685253

22 Lê Minh Nghĩa 04/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0377979199

23 Trần Bảo Ngọc 06/06/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0984131569

24 Nguyễn Huỳnh Anh Nhi 18/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0915712288

25 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 09/04/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0964924403

26 Trần Sỹ Phú 02/10/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Hoa 0886939919

27 Nguyễn Khánh Phương 18/04/2009 Nam Bình Phước Kinh 0352112222

28 Phạm Anh Quốc 09/01/2008 Nam Nam Định Kinh 0945652747 HS cũ

29 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 31/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0707990990

30 Phạm Thị Diễm Quỳnh 27/04/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0984495483

31 Phạm Thanh Tín 01/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0708558714

32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/09/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0389690339

33 Niu Jing Thành 04/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0369555199

34 Huỳnh Bảo Thi 10/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0917112642

35 Dương Quốc Thông 23/05/2009 Nam Bình Dương Kinh 0962775110

36 Lương Thị Sơn Trà 22/09/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh 0338775929

37 Biện Thị Hoài Trang 03/12/2009 Nữ Hà Tĩnh Kinh 0358377037

38 Nguyễn Ngọc Trâm 10/05/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0967612737

39 Nguyễn Thị Thùy Trâm 11/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0905066502

40 Nguyễn Phạm Phương Trinh 05/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0915447558

41 Biện Quang Trường 14/12/2009 Nam Đồng Nai Kinh 0973821612

42 Huỳnh Như Ý 15/09/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0909967227

43 Trần Thanh Tuyền 22/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh 0947775387 C.Đến
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GVCN: Nguyễn Thị Thương SĐT: 0984612359

1 Cao Thị Hồng Anh 27/05/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh 0984135346

2 Nguyễn Hoàng Ân 20/05/2009 Nam Bình Dương Kinh 0976742434

3 Âu Gia Bảo 15/10/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0914006487

4 Phan Nguyễn Quốc Bảo 01/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0933292439

5 Trần Thị Mỹ Chi 14/02/2009 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh 0984644838

6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11/11/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0854191314

7 Tô Duy Dũng 12/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0937116113

8 Nguyễn Mạnh Duy 06/11/2009 Nam Bình Dương Kinh 0347401175

9 Vi Khánh Duy 26/05/2009 Nam Bình Dương Kinh 0916821008

10 Lương Gia Hào 20/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0974188778

11 Nguyễn Mạnh Hùng 04/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0989319155

12 Vũ Hùng 02/09/2008 Nam Kiên Giang Kinh 0902748314

13 Lâm Gia Huy 09/08/2009 Nam Bình Dương Kinh 0834981938

14 Nguyễn Lê Tuấn Hưng 25/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0377066266

15 Lê Tuấn Kiệt 10/07/2009 Nam Bình Dương Kinh 0909523479

16 Cao Hữu Khánh 15/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0985490008

17 Nguyễn Thiện Đăng Khoa 12/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0937094045

18 Nguyễn Thị Trúc Linh 15/07/2009 Nữ Nghệ An Kinh 0978203166

19 Nguyễn Nhật Long 04/01/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0338627418

20 Nguyễn Xuân Lộc 09/09/2009 Nam Bình Dương Kinh 0345738006

21 Lê Xuân Mạnh 21/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0916287667

22 Nguyễn Thị Bảo Minh 22/09/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh 0964454930

23 Nguyễn Thị Kiều My 28/06/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0389259861

24 Lê Thị Kim Ngân 18/05/2009 Nữ Bình Phước Kinh 0989167662

25 Lê Lan Bảo Ngọc 03/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0889752798

26 Nguyễn Đức Nguyên 18/09/2009 Nam Thái Bình Kinh 0385554270

27 Trương Thị Ánh Nguyệt 18/04/2009 Nữ Quảng Trị Kinh 0972397376

28 Cao Thị Thảo Nhung 15/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0971005365

29 Vũ Lương Phương Phương 22/09/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh 0962585339

30 Trần Thị Diễm Quỳnh 26/10/2009 Nữ Bình Định Kinh 0944405964

31 Trần Thị Như Quỳnh 11/04/2009 Nữ Bắc Giang Kinh 0334296141

32 Trương Công Toàn 03/06/2009 Nam Đắk Lắk Kinh 0368053463

33 Phạm Công Thành 13/01/2009 Nam Quảng Nam Kinh 0906403553

34 Ngô Tấn Tích Thiện 07/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0937009739

35 Nguyễn Ngọc Thiện 02/09/2008 Nam Bình Dương Kinh 0939252118

36 Nguyễn Ngọc Anh Thư 31/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0971241851

37 Đoàn Trần Linh Trang 27/06/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0938968111

38 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/06/2009 Nữ Kiên Giang Kinh 0976758829

39 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 14/10/2009 Nữ Cà Mau Kinh 0945456139

40 Trần Quang Vinh 04/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0335690083

41 Nguyễn Thị Thảo Vy 24/05/2009 Nữ Thái Bình Kinh 0917283944

42 Huỳnh Thị Thanh Xuân 05/02/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0984161340

43 Nguyễn Thị Như Ý 11/10/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0918138507
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GVCN: Trần Thị Nhung SĐT: 0949006616

1 Đỗ Nguyễn Hải Anh 22/09/2009 Nam Đồng Nai Kinh 0987225689

2 Trương Hoàng Anh 01/11/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0917063396

3 Hà Gia Bảo 20/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0947503234

4 Trần Bảo Châu 11/03/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0916030645

5 Nguyễn Hoàng Chương 23/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0909911811

6 Nguyễn Tùng Dương 18/02/2009 Nam Bình Dương Kinh 0913382389

7 Nguyễn Phương Đình 11/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0835202791

8 Phan Thị Huỳnh Giao 08/03/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0963642259

9 Lại Diệp Bảo Hân 12/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0919450399

10 Lê Bá Hậu 01/06/2009 Nam Bình Dương Kinh 0365347372

11 Mai Huy Hoàng 27/10/2009 Nam Hà Tĩnh Kinh 0909169912

12 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 25/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0987880059

13 Phạm Quốc Huy 17/04/2009 Nam Bình Dương Kinh 0945396161

14 Trần Ngọc Huyền 10/07/2009 Nữ Hà Nội Kinh 0903002445

15 Đào Quang Hưng 01/04/2009 Nam Hà Tĩnh Kinh 0918212123

16 Trần Hoàng Kiệt 29/10/2006 Nam Bình Dương Kinh 0919010201

17 Nguyễn Anh Khoa 01/04/2008 Nam Đồng Tháp Kinh 0919071367

18 Trần Thụy Thùy Lâm 02/04/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0984797860

19 Nguyễn Văn Tấn Lộc 16/05/2009 Nam Bình Dương Kinh 0977502873

20 Vương Tấn Lộc 24/01/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0909074207

21 Nguyễn Hoàng Minh 18/01/2009 Nam Bình Dương Kinh 0357515161

22 Trần Nguyễn Hà My 08/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0967282345

23 Trần Bảo Nam 12/01/2009 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0977583979

24 Đinh Hoàng Bảo Ngọc 16/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0349392436

25 Võ Kim Ngọc 24/09/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0833373848

26 Vũ Phúc Nguyên 02/07/2009 Nam Bắc Ninh Kinh 0933456759

27 Nguyễn Hoàng Nam Nhân 27/03/2009 Nam Bình Dương Kinh 0969451441

28 Đinh Nguyễn Tuyết Nhung 14/07/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0984818056

29 Nguyễn Thái Phong 13/10/2009 Nam Bình Dương Kinh 0906818182

30 Phan Hoài Quí 18/02/2009 Nam Kiên Giang Kinh 0917063859

31 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 22/08/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0367557696

32 Võ Ngọc Như Quỳnh 21/03/2009 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh 0332025564

33 Trần Hoàng Sơn 23/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0773824232

34 Vương Tấn Tài 24/01/2009 Nam TP. Hồ Chí Minh Kinh 0909074207

35 Phạm Nguyễn Phương Thư 12/02/2009 Nữ Nghệ An Kinh 0982633636

36 Vũ Minh Thư 16/08/2009 Nữ Đồng Nai Kinh 0983479984

37 Lê Hoàng Thy 04/02/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0868425426

38 Lê Thị Thu Trang 18/07/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0386733134

39 Nguyễn Đình Trí 08/12/2009 Nam Bình Dương Kinh 0968543653

40 Nguyễn Huỳnh Phương Vy 23/01/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0908350685

41 Phạm Lê Trúc Vy 12/12/2009 Nữ Bình Dương Kinh 0367503526

42 Phạm Thị Kim Yến 04/03/2009 Nữ Bình Dương Mường 0933041889
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